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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày31/7/1998

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thươngmại và hoạt động xuất khẩu,

nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nướcngoài

 

Căn cứ Pháp lệnhHải quan ngày 20 tháng 2 năm 1990;

Thực hiện khoản 4Điều 29 Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chitiêt thi

hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công vàđại lý hàng hoá và nước ngoài; Tổng

cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc thi hànhchương IIIvề gia côngvới thương nhân nước ngoài quy định tại

Nghị định sô 57/1998/NĐ-CP nói trên nhưsau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hợp đồng gia cônghàng hóa ký giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài theo nội dungđã

được quy định tại Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủViệt Nam là căn cứ để cơ quan

hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hànghóa và theo dõi việc xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến hợp

đồng gia công đó.

Phụ kiện của hợp đồnggia công là bộ phận không tách rời của hợp đồng gia công.

Trong quá trình thựchiện hợp đồng gia công, nếu có thay đổi, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồnggia công,

thương nhân Việt Nam tham gia ký kết hợp đồng phải cung cấp cho hảiquan nơi theo dõi hợp đồng gia công

văn bản điều chỉnh đó. Thời hạn cung cấp nhưsau: Nếu sự thay đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng gia

công liên quanđến việc nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tư, máy móc, thiết bị mượn thì thời hạncung cấp cho

hải quan là trước khi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa đó. Nếuthay đổi định mức gia công hoặc có sự thay

đổi, điều chỉnh liên quan đến việcxuất khẩu sản phẩm thì phải cung cấp cho hải quan trước khi làm thủ tục

xuấtkhẩu sản phẩm đó.

Thương nhân ký hợpđồng gia công phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật ViệtNam về

ký kết và thực hiện hợp đồng gia công.

2. Tất cả hàng hóaxuất nhập khẩu của hợp đồng gia công đều phải làm thủ tục hải quan, chịu sựkiểm tra giám

sát của hải quan và nộp lệ phí hải quan theo quy định của phápluật. Nguyên liệu phụ liệu, vật tư dư thừa; máy

móc, thiết bị mượn để phục vụgia công; phế liệu, phế phẩm gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải
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giảiquyết như quy định tại điểm 1, mục A, Phần III dưới đây và phải làm đầy đủ thủtục hải quan theo quy định

của Thông tư này, tuyệt đối không được tự ý sử dụngngoài mục đích gia công, tiêu thụ hoặc chuyển nhượng

cho người khác.

3. Đơn vị hải quanquản lý hàng gia công và địa điểm kiểm tra đối với hàng hóa gia công xuất nhậpkhẩu.

3.1. Việc làm thủ tụchải quan cho một hợp đồng gia công từ khâu tiếp nhận hợp đồng gia công, làm thủtục hải

quan cho từng lô hàng xuất nhập khẩu của hợp đồng gia công, cho đếnkhâu thanh khoản hợp đồng gia công

đều phải thực hiện tại một đơn vị hải quan thuộctỉnh, thành phố nơi có xí nghiệp (xí nghiệp của doanh nghiệp

hoặc xí nghiệp củadoanh nghiệp khác mà hợp đồng gia công được thực hiện ở đó) hoặc trụ sở của

doanhnghiệp (trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc trụ sở các chi nhánh của

doanhnghiệp, nếu các chi nhánh đó có Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận

đăngký thuế riêng). Trường hợp tại địa phương đó không có tổ chức hải quan,

doanhnghiệp được chọn đơn vị hải quan thuận tiện nhất để làm thủ tục, nhưng đã làmthủ

tục tại đơn vị hải quan nào thì phải làm trọn hợp đồng gia công ở đơn vị hải quan đó.

Các trường hợp đặcbiệt khác do Tổng cục Hải quan quyết định.

3.2. Hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu của hợp đồng gia công cho nước ngoài được kiểm tra tại kho củadoanh

nghiệp hoặc tại cửa khẩu xuất nhập. Nếu hàng được kiểm tra tại kho củadoanh nghiệp thì việc chuyển tiếp hàng

hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hảiquan từ kho của doanh nghiệp đến cửa khẩu xuất và việc chuyển tiếp

hàng hóanhập khẩu từ cửa khẩu nhập về kho của doanh nghiệp để kiểm tra hải quan thựchiện theo quy định tại

Quy chế Quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩuchuyển tiếp hiện hành.

Trường hợp hàng phảikiểm tra ở cửa khẩu, nếu đơn vị hải quanquản lý hợp đồng gia công

không phải hải quan cửa khẩu xuất nhập thì hải quannơi có cửa khẩu xuất nhập chịu

trách nhiệm kiểm hóa (đối với hàng nhập khẩu)hoặc kiểm hóa và giám sát thực xuất (đối

với hàng xuất khẩu) trên cơ sở bộ hồsơ hải quan đã được đăng ký do hải quan nơi quản

lý hợp đồng gia công chuyểnđến và công văn đề nghị của đơn vị hải quan này. Sau khi

làm xong thủ tục kiểmhóa hoặc giám sát thực xuất cho lô hàng, hải quan cửa khẩu xuất

nhập trả 1 bộhồ sơ cho chủ hàng, 1 bộ hồ sơ niêm phong giao chủ hàng trả ngay cho

đơnvị hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công để theo dõi và thanh khoản.

4. Trừ số sản phẩm dobên thuê gia công thanh toán tiền công, toàn bộ sản phẩm gia công còn lại phảiđược xuất

trả cho bên nước ngoài thuê gia công hoặc khách hàng do bên thuê giacông chỉ định (bao gồm cả khách hàng

Việt Nam ký hợp đồng mua bán sản phẩm vớibên thuê gia công).

Sản phẩm gia công saukhi đã xuất khẩu ra nước ngoài, nếu bên thuê gia công có văn bản trả lại hàngđể tái chế,

sửa chữa, thì bên nhận gia công được nhận lại để tái chế và phảitái xuất khẩu sau khi tái chế xong. Thời gian tái



chế không quá 90 ngày kể từngày làm thủ tục tạm nhập để tái chế, trường hợp cá biệt có lý do hợp lý thìCục

trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét gia hạn.

Trường hợp có lý dohợp lý lô hàng không thể tái chế được, bên thuê gia công có văn bản đề nghịtiêu hủy số sản

phẩm này tại Việt Nam, thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thànhphố chỉ đạo kiểm tra cụ thể từng trường hợp.

Nếu qua kiểm tra, xác định chínhxác hàng doanh nghiệp xin tiêu hủy là hàng doanh nghiệp đã tạm nhập để tái

chếchưa tái xuất thì xem xét giải quyết cho tiêu hủy như đối với tiêu hủy phếliệu, phế phẩm gia công.

5. Doanh nghiệp đượcphép xuất khẩu, nhập khẩu hàng mẫu để làm mẫu gia công. Hàng mẫu trong trườnghợp

này, về hình thức mặt hàng phải thể hiện rõ là chỉ sử dụng được vào mụcđích làm mẫu để gia công sản phẩm

(Ví dụ: giầy một bên hoặc cả đôi nhưng đã bịđục lỗ; sản phẩm có in rõ các chữ thể hiện là hàng mẫu hoặc nếu

trên sản phẩmkhông in, thì người gia công hoặc hải quan phải đóng dấu hoặc viết lên sản phẩmđó chữ

"HÀNGMẪU" khikiểm tra hàng) và bộ chứng từ lô hàng khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện rõlà hàng mẫu.

Số lượng hàng mẫu chomột mã hàng là đơn chiếc. Trường hợp một hợp đồng gia công phải gia công ở nhiều

địa điểm khác nhau cần cólượng hàng mẫu nhiều hơn, thì doanh nghiệp phải có văn bản

giải trình gửi hảiquan nơi theo dõi hợp đồng gia công, hải quan sẽ xem xét giải quyết cho

phù hợpnhưng tối đa không quá 5 chiếc cho một mã hàng.

Hàng mẫu để làm mẫugia công không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nếu hàng mẫu xuất khẩuđược

sản xuất từ nguyên, phụ liệu vật tư nhập khẩu của hợp đồng gia công, thì đượcđưa vào thanh khoản như sản

phẩm xuất khẩu.

 

II. GIẢI THÍCH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Đối tượng thực hiệngia công: Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, có hoặc không cóđăng

ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, được gia công hàng hóavới thương nhân nước ngoài; được

trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu máy móc, thiếtbị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế phẩm, phế liệu và sản phẩm

gia công theohợp đồng gia công.

Các doanh nghiệp thànhlập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động gia côngtheo

quy định tại Điều 75 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chínhphủ.

2. Về hợp đồng giacông quy định tại Điều 12 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP:

2.1. Hợp đồng gia công cóthể ký trực tiếp hoặc ký qua điện tín (fax, telex...).

2.2. Hợp đồng gia côngđược lập bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh hoặc một thứ tiếng nướcngoài

khác do hai bên thỏa thuận.

Trường hợp hợp đồng đượclập bằng tiếng nước ngoài thì doanh nghiệp phía Việt Nam phải có bản dịch

chínhthức ra tiếng Việt, doanh nghiệp Việt Nam phải ký và đóng dấu, chịu trách nhiệmvề nội dung của bản

dịch đó.



2.3. Phương thức thanhtoán nêu tại khoản d, Điều 12: Hợp đồng gia công phải ghi rõ phương thức thanhtoán

bằng tiền hay bằng sản phẩm gia công. Nếu thanh toán tiền công bằng sảnphẩm gia công thì phải ghi rõ loại sản

phẩm, trị giá sản phẩm.

3. Về nhãn hiệu hànghóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định

số57/1998/NĐ-CP: là đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 785 và Điều786 Bộ Luật Dân sự năm

1995 và Điều 6, Điều 7 Nghị định số 63/CP ngày24/10/1996 của Chính phủ. Trong hợp đồng gia công phụ kiện

hợp đồng gia côngphải ghi rõ nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa sẽ được gắn lên sảnphẩm. Nếu

trong hợp đồng gia công phụ kiện hợp đồng, bên thuê gia công cam kếtchịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn

hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóavà chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sử

dụng nhãnhiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đó, thì sản phẩm gia công được gắn nhãnhiệu hàng hóa và

tên gọi xuất xứ thỏa thuận trong hợp đồng phụ kiện hợp đồng.

Trường hợp nhãn hiệuhàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đó trùng với nhãn hiệu hàng hóa và tên gọixuất xứ

hàng hóa đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì phải có giấy chứngnhận của Cục Sở hữu Công nghiệp

Việt Nam. Ngườicó nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được cấp văn bằng

bảo hộ tạiViệt Nam muốn bảo vệ quyền lợi của mình trong lĩnh vực gia công hàng hóa

cho nướcngoài phải mang văn bằng này đến đăng ký với đơn vị hải quan làm thủ tục

hànggia công. Nếu không đăng ký, cơ quan hải quan không có trách nhiệm bảo vệ

trongtrường hợp có người khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng

hóađó.

4. Máy móc, thiết bị mượnquy định tại Chương IIIcủa Nghị định baogồm máy móc, thiết bị đồng bộ, máy móc,

thiết bị lẻ và dụng cụ sản xuất (kể cảdụng cụ thay thế, bổ sung) do bên thuê gia công cung cấp dưới hình thức

tạmnhập - tái xuất. Máy móc, thiết bị mượn để phục vụ gia công thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số

57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, thủ tục hảiquan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2, mục A

Phần III dưới đây.

Máy móc, thiết bị thuếđể phục vụ gia công thực hiện theo Quy chế và thuê máy móc, thiết bị của nướcngoài

ban hành kèm theo Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999/QĐ củaBộ Thương mại.

5, Định mức sử dụngnguyên liệu, phụ liệu, vật tư (quy định tại Điều 13, 18 của Nghị định) là lượngnguyên liệu,

phụ liệu, vật tư cần thiết để sản suất ra một đơn sản phẩm.

Định mức vật tư tiêuhao là lượng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dùng để sản xuất ra một đơn vị sảnphẩm nhưng

không cấu thành trên sản phẩm hoặc không biểu hiện ra bên ngoàithành một bộ phận của sản phẩm.

Tỷ lệ hao hụt nguyênliệu, phụ liệu, vật tư là lượng nguyên liệu, phụ liệu vật tư hao hụt trong quátrình sản suất

Tỷ lệ hao hụt này phụ thuộc vào chất lượng nguyên, phụ liệu, vậttư, trình độ công nhân, sự cố máy móc, thiết

bị và các nguyên nhân khác:



6. Giám đốc doanhnghiệp quy định tại Điều 13 được hiểu như sau;

Đối với thương nhân làpháp nhân là giám đốc doanh nghiệp, Đối với thương nhân là cá nhân là chính cánhân

đó. Đối với thương nhân là tổ hợp tác là người đứng đầu tổ hợp tác đó. Đốivới thương nhân là hộ gia đình là

chủ hộ của hộ gia đình đó

7. Khoản 2 Điều 14 quyđịnh về nhập khẩu công nghệ và quản lý xuất nhập khẩu: Theo quy định này, khinhập

khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất doanh nghiệp phải tuân thủ cácquy định về quản lý chất lượng về an

toàn lao động và các quy định về quản lýchuyên ngành (nếu là hàng thuộc Danh mục quản lý chuyên ngành).

8. Việc thanh toántiền gia công bằng sản phẩm gia công quy định tại khoản 2.d Điều 15 của Nghịđịnh phải đảm

bảo các điều kiện sau:

Phải được thỏa thuậntrong hợp đồng gia công (hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng).

Trị giá của sản phẩmdùng để thanh toán tiền gia công không được vượt quá trị giá tiền thuê ra công.

Không thuộc diện thángcấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu. Nếu thuộc diện hàng nhập khẩu có

điềukiện, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền:

Phải chịu thuế nhậpkhẩu và các thuế liên quan đối với sản phẩm gia công thanh toán tiền thuê giacông:

Sản phẩm phải được gắntên nước xuất xứ: "Sản xuất tại Việt Nam"

 

III. THỦ TỤC HẢI QUAN

A. NHẬN GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

1. Thủ tục tiếp nhậnhợp đồng gia công: Chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi làm thủ tục nhập khẩu lôhàng đầu

tiên cho hợp đồng, doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ để cơ quan hảiquan làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng.

Trong trường hợp có lý do hợp lý thì trưởngđơn vị hải quan làm thủ tục có thể chấp nhận rút ngắn thời gian

trên

a) Bộ hồ sơ xuất trình gồm:

Hợp đồng gia công vàcác phụ kiện kèm theo (nếu có): 2 bản chính và 2 bản dịch (nếu hợp đồng lậpbằng tiếng

nước ngoài).

Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài

(nếu làm thủ tục tiếp nhận lần đầu): 2 bản sao.

Văn bản chấp thuận củaBộ Thương mại, nếu mặt hàng giacông thuộc Danh mục hàng hóa

Nhà nước Việt Nam cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu vàtạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu,

hoặc của Ngân hàng Nhà nước, nếu gia công mặthàng vàng: 1 bản chính, 1 bản sao.

Giấy chứng nhận củaCục Sở hữu công nghiệp Việt Nam (trườnghợp nhãn hiệu hàng hóa và

tên gói xuất xứ hàng hóa đã được đăng ký bảo hộ tạiViệt Nam): 1 bản chính, 1 bản sao.

b) Trách nhiệm của hảiquan khi tiếp nhận hợp đồng gia công:


